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QUYẾT ĐỊNH 
 

   Về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí xuất bản tài liệu 

 phục vụ chuyên môn đợt 1 năm 2026 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, 

Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật 

số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực 

hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh 

phí, chi phí thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 

104/2026/NĐ-CP, Thông tư số 36/2026/TT-BTC thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Sở Tư pháp;  

Căn cứ Kế hoạch số 1564/KH-STP ngày 19/6/2026 của Sở Tư pháp về việc 

xây dựng tài liệu nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2026; 
 

Theo đề nghị của Văn phòng Sở tại Tờ trình số 29/VP ngày 31/7/2026 về 

việc đề nghị phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí xuất bản tài liệu phục vụ 

chuyên môn đợt 1 năm 2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí xuất bản tài liệu phục vụ 

chuyên môn đợt 1 năm 2026: 

1. Tên cơ quan, đơn vị thực hiện xuất bản tài liệu: Sở Tư pháp Hà Tĩnh. 

2. Danh mục tài liệu xuất bản. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-so-64-2020-QH14-374160.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-Vien-thong-24-2023-QH15-535782.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-Luat-Chung-khoan-Ke-toan-Ngan-sach-Nha-nuoc-Thue-thu-nhap-ca-nhan-2024-622318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-thau-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-2025-so-90-2025-QH15-662379.aspx
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STT Tên tài liệu ĐVT 
Số 

lượng 

 

1 

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

Khuôn khổ: 13 cm x 19 cm. Ruột 84 trang in 1 màu đen trên giấy 

Bãi Bằng 70g/m2 95o ISO. Bìa in Ofxet 4 màu trên giấy Couche 250 

g/m2; cán láng nilon mờ, khâu chỉ vào bìa keo nhiệt. Gia công hoàn 

thiện sách. 

Cuốn 1.000 

 

2 

Tờ Thông tin hỗ trợ pháp lý Doanh nghiệp 

Khuôn khổ: 20 x 30 cm/6 trang; gập bế zích zắc. In 4 màu 2 mặt 

trên giấy Couche 250 g/m2 ; cán láng 2 mặt. 

Tờ 1.000 

3 

Sổ tay công tác chuẩn tiếp cận pháp luật 

Khuôn khổ: 13 cm x 19 cm. Ruột 72 trang in 1 màu đen trên giấy 

Bãi Bằng 70g/m2 95o ISO. Bìa in Ofxet 4 màu trên giấy Couche 250 

g/m2; cán láng nilon mờ, khâu chỉ vào bìa keo nhiệt. Gia công hoàn 

thiện sách. 

Cuốn 1.000 

4 

Hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật  

Khuôn khổ: 13 cm x 19 cm. Ruột 70 trang in 1 màu đen trên giấy 

Bãi Bằng 70g/m2 95o ISO. Bìa in Ofxet 4 màu trên giấy Couche 250 

g/m2; cán láng nilon mờ, khâu chỉ vào bìa keo nhiệt. Gia công hoàn 

thiện sách. 

Cuốn 3.000 

5 

Tài liệu hướng dẫn thủ tục cưỡng chế thi hành Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính 

Khuôn khổ: 13 cm x 19 cm. Ruột 80 trang in 1 màu đen trên giấy 

Bãi Bằng 70g/m2 95o ISO. Bìa in Ofxet 4 màu trên giấy Couche 250 

g/m2; cán láng nilon mờ, khâu chỉ vào bìa keo nhiệt. Gia công hoàn 

thiện sách. 

Cuốn 1.000 

3. Dự kiến kinh phí: 276.800.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu 

triệu tám trăm nghìn đồng), từ nguồn kinh phí cấp theo Quyết định số 3163/QĐ-

UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

4. Thời gian thực hiện: tháng 8/2026 

 Điều 2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn 

có liên quan tổ chức thực hiện việc xuất bản tài liệu theo đúng nội dung, số 

lượng và dự kiến kinh phí đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; bảo 

đảm đúng quy định của pháp luật, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Quyền Chánh Văn phòng Sở, Kế toán Sở và đơn vị, cá nhân có liên quan 

căn cứ quyết định thi hành./. 
 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 
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BẢNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ  XUẤT BẢN TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHUYÊN MÔN ĐỢT 1 NĂM 2026 
(Kèm theo Văn bản số:          ngày      /8/2026 của Sở Tư pháp) 

 
 

STT Nội dung 

Chi phí in ấn Thù lao 

biên tập, 

biên soạn 

tài liệu 

(đồng) 

Nhuận 

bút (đồng) 

Tổng 

cộng 

(đồng) 

Ghi chú Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 
Tờ Thông tin hỗ trợ pháp lý 

DN 
Tờ 1.000 14.300 14.300.000 1.500.000  15.800.000 

Biên soạn tài liệu: thực 

hiện theo mức chi quy 

định tại Nghị quyết số 

130/2024/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

2 

Trình tự, thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh 

Cuốn 1.000 38.000 

 

38.000.000 

 

12.000.000 6.000.000 56.000.000 

Thù lao biên tập, nhuận 

bút: Thực hiện theo mức 

chi quy định tại Quyết 

định số 05/2015/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

3 
Sổ tay công tác chuẩn tiếp cận 

pháp luật 
Cuốn 1.000 35.000 35.000.000 12.000.000 5.000.000 52.000.000 

4 

Hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho đội ngũ 

tuyên truyền viên pháp luật  

Cuốn 3.000 25.000 75.000.000 12.000.000 11.000.000 98.000.000 

5 

Tài liệu hướng dẫn thủ tục 

cưỡng chế thi hành Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính 

Cuốn 1.000 37.000 37.000.000   7.000.000 6.000.000 50.000.000 

6 Chi phí dự phòng khác       5.000.000  

 Tổng cộng    199.300.000   44.500.000 28.000.000 276.800.000  

Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng chẵn./. 
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